
Phụ lục 2 

Bảng quảng cáo, hộp đèn đứng độc lập xây dựng, lắp đặt trên phần đường dành cho người đi bộ tại các tuyến đường đô thị 

 (Kèm theo Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh An Giang) 

Đơn vị: Thành phố Long Xuyên 

STT Tên đường Vị trí Quy cách Ghi chú 

I Không xây dựng     không có 

II Được xây dựng, lắp đặt       

1 
Đường Trần Quốc Toản, 

phường Mỹ Bình 
Gần cầu Duy Tân (cách mép cầu ra phía 2 bên 20m) 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   

2 Đường Lê Thị Nhiên, 

phường Mỹ Long 

Gần cầu Duy Tân (cách mép cầu ra phía 2 bên 20m) 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   

3 
Đường Phạm Hồng Thái, 

phường Mỹ Long 
Gần cầu Duy Tân (cách mép cầu ra phía 2 bên 20m) 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   

4 
Đường Ung Văn Khiêm 

(suốt tuyến) 

Gần cầu Hùng Vương (cách mép cầu ra phía 2 bên 

20m) 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   

5 Đường Bùi Văn Danh 
Trên đường Bùi Văn Danh, góc cầu Hoàng Diệu, 

phường Mỹ Xuyên 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   

6 Đường Bùi Văn Danh 
Ngã 3 giao giữa đường Bùi Thị Xuân – Bùi Văn 

Danh, phường Mỹ Xuyên 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   
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7 Đường Võ Thị Sáu 
Ngã 3 Võ Thị Sáu- Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ 

Xuyên 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   

8 Đường Trần Quang Diệu 
Trên đường Trần Quang Diệu (trước trụ sở UBND 

phường Mỹ Xuyên), phường Mỹ Xuyên 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD 
  

9 Đường Phạm Cự Lượng Phường Mỹ Quý (suốt tuyến) 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   

10 
Đường Trần Hưng Đạo 

(Quốc lộ 91) 
Khu vực từ cầu Cái Sắn Lớn đến cầu Xếp Bà Lý 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   

11 Đường Trần Quang Khải 
Ngã tư đèn giao thông đến khóm Tây An, phường 

Mỹ Thới 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   

12 
Tỉnh lộ 943, phường Mỹ 

Hòa  

Khu vực tiếp giáp đường Hà Hoàng Hổ đến cổng 

chào huyện Thoại Sơn 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   

13 
Đường Nguyễn Hoàng, 

phường Mỹ Hòa 

Gần cầu Tôn Đức Thắng đến khu vực tiếp giáp 

đường Hà Hoàng Hổ - Tỉnh lộ 943 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD 
  

14 
Đường Thành Thái, phường 

Bình Khánh  

Khu vực tiếp giáp đường Hàm Nghi đến cầu Tôn 

Đức Thắng 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   
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15 
Đường Nguyễn Trường Tộ, 

phường Bình Khánh  

Khu vực tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo đến căn tin 

Sao Mai 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   

16 
Đường Quản Cơ Thành, 

phường Bình Khánh 

Khu vực tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo đến tiếp 

giáp đường Phan Bội Châu 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   

17 
Đường Hàm Nghi, phường 

Bình Khánh 

Khu vực tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo đến khu 

vực tiếp giáp đường Thục Phán 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD 
  

18 
Đường Phan Bội Châu, 

phường Bình Khánh 

(từ khu vực tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo đến bến 

phà Trà Ôn 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD 
  

19 
Đường Võ Văn Hoài, 

phường Bình Khánh  

Cầu Thông Lưu đến tiếp giáp đường Nguyễn Thanh 

Sơn 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   

20 
Đường Thục Phán, phường 

Bình Khánh 

Khu vực tiếp giáp đường Võ Văn Hoài đến khu vực 

tiếp giáp đường Nguyễn Trường Tộ 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD 
  

21 
Đường Lê Triệu Kiết, 

phường Mỹ Bình  

Cầu Duy Tân đến khu vực tiếp giáp đường Lý 

Thường Kiệt 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   

22 
Đường Tôn Đức Thắng, 

phường Mỹ Bình 

Khu vực tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo đến công 

viên Tôn Đức Thắng 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   
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23 
Đường Lê Hồng Phong, 

phường Mỹ Bình 

 Khu vực tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo đến vòng 

xoay Bông Lúa 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   

24 
Đường Đinh Tiên Hoàng, 

phường Mỹ Bình 
Cầu Hoàng Diệu đến cầu Duy Tân 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   

25 
Đường Nguyễn Thái Học, 

phường Mỹ Bình  

Khu vực tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo đến khu 

vực tiếp giáp đường Nguyễn Hoàng 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD 
  

26 
Đường Lê Lợi, phường Mỹ 

Bình 

 Khu vực tiếp giáp đường Đinh Tiên Hoàng đến 

Tỉnh ủy An Giang 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   

27 
Đường Lê Văn Nhung, 

phường Mỹ Bình 

Cầu Nguyễn Thái Học đến khu vực tiếp giáp đường 

Trần Hưng Đạo 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   

28 
Đường Ngô Quyền, phường 

Mỹ Bình  

Chân cầu Nguyễn Trung Trực đến  khu vực tiếp giáp 

đường Tôn Đức Thắng 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   

29 
Đường Nguyễn Du, phường 

Mỹ Bình 

Khu vực tiếp giáp đường Lê Lợi đến khu vực tiếp 

giáp đường Trần Quốc Toản 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD 
  

30 
Đường Phạm Hồng Thái, 

phường Mỹ Bình  
Cầu Hoàng Diệu đến cầu Duy Tân 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD 
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31 
Đường Nguyễn Trãi, phường 

Mỹ Long 

Khu vực tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo đến chợ 

Long Xuyên 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   

32 
Đường Hùng Vương, 

phường Mỹ Long  

Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên đến cầu Hùng 

Vương 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   

33 
Đường Hai Bà Trưng, 

phường Mỹ Long 

 Vòng xoay trước UBND phường Mỹ Long đến khu 

vực tiếp giáp đường Nguyễn Trãi 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   

34 
Đường Nguyễn Huệ, phường 

Mỹ Long  

Khu vực tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo đến bến 

phà Ô Môi 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   

35 
Đường Thoại Ngọc Hầu, 

phường Mỹ Long  

Khu vực tiếp giáp đường Nguyễn Huệ đến khu vực 

tiếp giáp đường Lý Thái Tổ 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   

36 
Đường Lý Thái Tổ, phường 

Mỹ Long  

Khu vực tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo đến bến 

phà An Hòa 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   

37 
Đường Bùi Văn Danh, 

phường Mỹ Xuyên  

Cầu Hoàng Diệu đến khu vực tiếp giáp đường Bùi 

Thị Xuân 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   

38 
Đường Hà Hoàng Hổ, 

phường Mỹ Xuyên và 

phường Đông Xuyên  

Vòng xoay Đèn Bốn Ngọn đến khu vực tiếp giáp 

Tỉnh lộ 943 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   
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39 
Đường Ung Văn Khiêm, 

phường Đông Xuyên và 

phường Mỹ Phước 

Khu vực tiếp giáp đường Hà Hoàng Hổ đến khu vực 

tiếp giáp đường Phạm Cự Lượng 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD 
  

40 
Đường Nguyễn Văn Linh, 

phường Mỹ Phước 

Khu vực tiếp giáp đường Ung Văn Khiêm đến cổng 

chính trường Đại học An Giang 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD 
  

41 
Đường Phạm Cự Lượng, 

phường Mỹ Phước và 

phường Mỹ Quý  

Khu vực tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo đến 

UBND phường Mỹ Phước 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   

42 
Đường Triệu Quang Phục, 

phường Mỹ Phước  

Khu vực tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo đến khu 

vực tiếp giáp đường Thoại Ngọc Hầu 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD 
  

43 
Đường Tô Hiến Thành, 

phường Mỹ Phước  

Khu vực tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo đến chợ 

Mỹ Phước 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   

44 
Đường Dương Diên Nghệ, 

phường Mỹ Quý  

Khu vực tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo đến khu 

vực tiếp giáp khu đô thị Tây Sông Hậu 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD 
  

45 
Đường Trần Quang Khải, 

phường Mỹ Thới  

Khu vực tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo đến 

UBND phường Mỹ Thới 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   

46 
Đường chợ Cái Sao, phường 

Mỹ Thới  

Khu vực tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo đến chợ 

Cái Sao 

Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, 

QCVN 17:2018/BXD   
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 Đơn vị: Thành phố Châu Đốc 

STT Tên đường Vị trí Quy cách Ghi chú 

 

I 
Không xây dựng: Tất cả các 

tuyến đường đô thị trên địa 

bàn thành phố, cụ thể: 

   

PHƯỜNG CHÂU PHÚ A 

1 đường Nguyễn Văn Thoại 
từ ngã 3 Nguyễn Văn Thoại - Lê Lợi - Trần Hưng Đạo 

đến ngã 4 Nguyễn Văn Thoại - Trường Đua- Tân Lộ 

Kiều Lương - Hoàng Diệu 

  

2 đường Thủ Khoa Nghĩa từ ngã 3 Nguyễn Văn Thoại - Thủ Khoa Nghĩa đến ngã 3 Thủ 

Khoa Nghĩa - Louis Pasteur 

  

3 đường Thủ Khoa Huân 
từ ngã 3 Nguyễn Văn Thoại - Thủ Khoa Huân đến ngã 3 

Thủ Khoa Huân - Sương Nguyệt Anh 

  

4 đường Trần Hưng Đạo 
từ ngã 3 Nguyễn Văn Thoại - Lê Lợi - Trần Hưng Đạo 

đến ngã 3 Trần Hưng Đạo - Louis Pasteur 

  

5 đường Phan Văn Vàng 
từ ngã 3 Nguyễn Văn Thoại - Phan Văn Vàng đến ngã 3 

Phan Văn Vàng - Sương Nguyệt Anh 

  

6 đường Quang Trung từ Ngã 3 Nguyễn Văn Thoại - Quang Trung đến ngã 3 Quang 

Trung - Sương Nguyệt Anh 

  

7 đường Sương Nguyệt Anh từ Ngã 3 Trần Hưng Đạo - Sương Nguyệt Anh đến ngã 3 

Sương Nguyệt Anh - Cử Trị 

  

8 đường Đống Đa từ ngã 3 Thủ Khoa Nghĩa - Đống Đa đến ngã 3 Đống Đa - 

Trần Hưng Đạo 

  

9 đường Bạch Đằng từ ngã 3 Thủ Khoa Nghĩa - Bạch Đằng đến ngã 3 Bạch Đằng 

- Trần Hưng Đạo 

  

10 đường Chi Lăng từ ngã 3 Thủ Khoa Nghĩa - Chi Lăng đến ngã 3 Chi Lăng - 

Trần Hưng Đạo 

  

11 đường Nguyễn Hữu Cảnh từ ngã 3 Thủ Khoa Huân - Nguyễn Hữu Cảnh đến ngã 3 
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Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Công Thành 

12 đường Lê Công Thành 
từ Ngã 3 Nguyễn Văn Thoại - Lê Công Thành đến ngã 3 

Lê Công Thành - Sương Nguyệt Anh 

  

13 đường Phan Đình Phùng từ ngã 3 Nguyễn Văn Thoại - Phan Đình Phùng đến ngã 3 

Phan Đình Phùng - Bạch Đằng 

  

14 đường Cử Trị từ ngã 3 Nguyễn Văn Thoại - Cử Trị đến ngã 3 Cử Trị - Louis 

Pasteur 

  

15 đường Trường Đua 
từ ngã 4 Nguyễn Văn Thoại - Trường Đua- Tân Lộ Kiều 

Lương - Hoàng Diệu đến ngã 3 Trường Đua - Louis 

Pasteur 

  

16 đường Doãn Uẩn từ Ngã 3 Cử Trị - Doãn Uẩn đến chân cầu Cồn Tiên 
  

17 đường Tân Lộ Kiều Lương 
từ ngã 4 Nguyễn Văn Thoại - Trường Đua- Tân Lộ Kiều 

Lương - Hoàng Diệu đến ngã 4 Tân Lộ Kiều Lương - Lê 

Hồng Phong - Nguyễn Thị Minh Khai 

  

18 đường Louis Pasteur từ ngã 3 Trần Hưng Đạo - Louis Pasteur đến ngã 3 Louis 

Pasteur - Trường Đua 

  

19 đường Trần Quốc Toản từ ngả 3 Trần Hưng Đạo - Trần Quốc Toản đến cuối đường 

Trần Quốc Toản 

  

20 đường Nguyễn Đình Chiểu 
từ ngã 3 Thủ Khoa Nghĩa - Nguyễn Đình Chiểu đến ngã 3 

Nguyễn Đình Chiểu - Trần Hưng Đạo 

  

PHƯỜNG CHÂU PHÚ B 

1 đường Lê Lợi 
từ ngã 3 Nguyễn Văn Thoại - Lê Lợi - Trần Hưng Đạo đến 

ngã 4 Nguyễn Tri Phương - Tôn Đức Thắng- La Thành 

Thân - Lê Lợi 

  

2 đường Nguyễn Trường Tộ từ ngã 3 Lê Lợi - Nguyễn Trường Tộ đến ngã 3 Nguyễn 

Trường Tộ - Thủ Khoa Huân 

  

3 đường Nguyễn Tri Phương 
từ ngã 4 Nguyễn Tri Phương - Tôn Đức Thắng- La Thành 

Thân - Lê Lợi đến ngã 4 Nguyễn Tri Phương - Hoàng Diệu - 

Mậu Thân - 30/4 

  

4 đường Hoàng Diệu 
từ ngã 4 Nguyễn Tri Phương - Hoàng Diệu - Mậu Thân - 30/4 

đến ngã 4 Nguyễn Văn Thoại - Trường Đua- Tân Lộ Kiều 
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Lương - Hoàng Diệu 

5 đường Trương Định từ ngã 3 Lê Lợi - Trương định đến ngã 3 Trương Định - Thủ 

Khoa Huân 

  

6 đường Tôn Thất Tùng từ ngã 3 Tôn Thất Tùng - Thủ Khoa Huân đến ngã 3 Tôn Thất 

Tùng - Phạm Ngọc Thạch 

  

7 đường Châu Long từ ngã 3 Lê Lợi - Châu Long đến ngã 3 La Thành Thân - Châu 

Long 

  

8 đường Phạm Ngọc Thạch từ ngã 3 Trương Định - Phạm Ngọc Thạch đến cuối đường 

Phạm Ngọc Thạch 

  

9 đường Trưng Nữ Vương từ ngã 3 Lê Lợi - Trưng Nữ Vương đến ngã 3 Trưng Nữ 

Vương - Hoàng Diệu 

  

10 đường Thi Sách từ ngã 3 Trưng Nữ Vương - Thi Sách đến ngã 3 Thi Sách - 

Nguyễn Văn Thoại 

  

11 đường 30/4 
từ ngã 4 Nguyễn Tri Phương - Hoàng Diệu - Mậu Thân - 

30/4 đến ngã 3 30/4 - Lê Hồng Phong 

  

12 đường Lê Lai từ ngã 3 Lê Lợi - Lê Lai đến ngã 3 Lê Lai - Phan Đình Phùng 
  

13 đường Trần Nguyên Hãn từ ngã 3 Lê Lợi - Trần Nguyên Hãn đến ngã 3 Trần Nguyên 

Hãn - Phan Đình Phùng 

  

14 đường Phan Đình Phùng 
từ ngã 3 Nguyễn Văn Thoại - Phan Đình Phùng đến ngã 3 

Phan Đình Phùng - Nguyễn Tri Phương 

  

15 đường Phan Văn Vàng từ ngã 3 Nguyễn Văn Thoại - Phan Văn Vàng đến ngã 3 Phan 

Văn Vàng - Trưng Nữ Vương 

  

16 đường Thủ Khoa Huân 
từ ngã 3 Nguyễn Văn Thoại - Thủ Khoa Huân đến ngã 3 Thủ 

Khoa Huân - Nguyễn Tri Phương 

  

17 đường Quang Trung từ ngã 3 Nguyễn Văn Thoại - Quang Trung đến ngã 3 Quang 

Trung - Trung Nữ Vương 

  

PHƯỜNG VĨNH MỸ 

1 đường La Thành Thân 
từ ngã 4 Nguyễn Tri Phương - Tôn Đức Thắng- La Thành   



10 
 

 
 

Thân - Lê Lợi đến ngã 3 Bến Đá - La Thành Thân - Châu 

Long 

2 đường Tôn Đức Thắng từ ngã 4 Nguyễn Tri Phương - Tôn Đức Thắng- La Thành 

Thân - Lê Lợi đến Cầu Kinh Đào 

  

3 đường Châu Long ngã 3 Bến Đá - La Thành Thân - Châu Long đến Cầu Chợ 

Giồng 

  

4 đường Mậu Thân 
từ ngã 4 Nguyễn Tri Phương - Hoàng Diệu - Mậu Thân - 

30/4 đến Khu đô thị thành phố Lễ Hội 

  

5 đường Kênh Đào từ ngã 3 Châu Long - Kênh đào đến ngã 3 Kênh Đào - Lê 

Hồng Phong 

  

6 đường Ven Bãi từ ngã 3 Châu Long - Ven Bãi đến Cầu Hoà Hiệp 
  

PHƯỜNG NÚI SAM 

1 đường Vòng Núi Sam từ ngã 3 Tân Lộ Kiều Lương - Vòng Núi Sam đến ngã 3 

Vòng Núi Sam - Quốc Lộ 91 

  

2 đường Hoàng Đạo Cật từ ngã 3 Tân Lộ Kiều Lương - Hoàng Đạo Cật đến ngã 3 

Hoàng Đạo Cật - Tỉnh lộ 955A 

  

3 đường Châu Thị Tế từ ngã 3 Tân Lộ Kiều Lương - Châu Thị Tế đến ngã 3 Châu 

Thị Tế - Vòng Núi Sam 

  

4 đường Lê Đại Cương từ ngã 3 Tránh Quốc lộ 91 - Lê Đại Cương đến ngã 3 Lê 

Đại Cương - Tân Lộ Kiều Lương 

  

5 đường Mai Văn Tạo từ ngã 3 Vòng Núi Sam - Mai Văn Tạo đến ngã 3 Mai Văn 

Tạo - Tân Lộ Kiều Lương 

  

6 đường Kha Thị Láng từ ngã 3 Tân Lộ Kiều Lương - Kha Thị Láng đến ngã 3 Kha 

Thị Láng - Châu Thị Tế 

  

7 đườngg Bến Vựa từ ngã 3 Vòng Núi Sam - Bến Vựa đến ngã 3 Bến Vựa - 

Tỉnh lộ 955A 

  

8 đường Vĩnh Xuyên từ ngã 3 Quốc lộ 91- Vĩnh Xuyên đến ngã 3 Vĩnh Xuyên - 
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Tỉnh lộ 955A 

9 đường Lê Hồng Phong từ ngã 3 Tân Lộ Kiều Lương - Lê Hồng Phong - đến ngã 3 

Lê Hồng Phong - Tỉnh lộ 955A 

  

10 đường Nguyễn Thị Minh Khai 
từ ngả 3 Tân Lộ Kiều Lương - Nguyễn Thị Minh Khai 

đến ngã 3 Nguyễn Thị Minh Khai - Tránh Quốc lộ 91 

  

11 đường Trần Thị Được từ ngã 3 Mai Văn Tạo - Trần Thị Được đến ngã 3 Trần Thị 

Được - Vòng Núi Sam 

  

PHƯỜNG VĨNH NGUƠN 

1 đường Tây Xuyên từ ngã 3 Tây Xuyên - Phan Xích Long - Tuy Biên đến cuối 

đường Tây Xuyên 

  

2 đường Phan Xích Long từ ngã 3 Tây Xuyên - Phan Xích Long - Tuy Biên đến Cầu 

Vĩnh Nguơn 

  

3 đường Tuy Biên từ ngã 3 Tây Xuyên - Phan Xích Long - Tuy Biên đến cuối 

đường Tuy Biên 

  

4 đường Nguyễn Hữu Trí từ ngã 3 Phan Xích Long - Nguyễn Hữu Trí đến cuối đường 

Nguyễn Hữu Trí 

  

II Được xây dựng, lắp đặt    

 Từ đường số 01 đến đường số 

20 Khu đô thị thành phố Lễ hội 

Châu Đốc - phường Vĩnh Mỹ 

Suốt tuyến Theo điểm 2.2.1.3, 

khoản 2.2, mục 2, QCVN 

17:2018/BXD 

 

 Đơn vị: Thị xã Tân Châu 

STT Tên đường Vị trí Quy cách Ghi chủ 

I Không xây dựng    

1 
Trên đường Âu Cơ (Thuộc 

phường Long Hưng) 

Đoạn từ cổng chào phường Long Hưng vào 100m.   

2 

Đường Nguyễn Tri Phương 

(Thuộc Long Thạnh) 

Đoạn từ cách Bệnh viện Tân Châu 100m đến giáp đường 

Trần Hưng 

Đạo. ị 

  

3 Đường Trần Hưng Đạo (Thuộc Đoạn từ giáp đựờng Nguyễn Tri Phương đến giáp tỉnh lộ   
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Long Thạnh) 954. 

4 

Đường Tôn Đức Thắng (Thuộc 

Long Thạnh) 

- Tại khu hành chính phường 

- Trường TH “A” Long Thạnh 

- Trường TH “B” Long Thạnh 

- Trường THPT Tân Châu 

- Trường THCS Long Thanh cơ sở 1 

- Trường THCS Long Thanh cơ sở 2 (Cách 100m từ hai 

phía) 

  

5 
Tỉnh lộ 952 (Thuộc p. Long 

Châu) Ngã ba khóm Long Hưng đến Nghĩa trang liệt sĩ 
  

6 
Lê Văn Duyệt (Thuộc p. Long 

Châu) Từ ranh phường Long Hưng đến ngã 3 khóm Long Hưng 
  

7 
Đường TL954 (Thuộc p. Long 
Sơn) 

Đoạn cách 700m tính từ hai phía trụ sở UBND phường Long 

Sơn 
  

II Được xây dựng, lắp đặt    

1 
Đường Âu Cơ (Thuộc phường 

Long Hưng) 

Đoạn cách cổng chào phường Long Hưng vào 100m đến ngã 

ba giáp đường Lương Định Của. 

Theo điểm 2.2.1.3, khoản 

2.2, mục 2, QCVN 

17:2018/BXD 

Bảng, hộp đèn 

2 
Đường Tôn Đức Thắng (Thuộc 

Long Thạnh) 

Từ giáp ranh phường Long Phú đến ngã ba giáp đường Trần 

Hưng Đạo 

3 
Đường Trần Phú (Thuộc Long 

Thạnh) 
Đoạn từ giáp đường Tôn Đức Thắng đến giáp đường Nguyễn 

Tri Phương 

4 
Tỉnh lộ 952 (Thuộc p. Long 

Châu) 

Ranh phường Long Hưng (Chùa Long Đức) đến ngã ba 

khóm Long Hưng. 

5 
Tỉnh lộ 954 (Thuộc p. Long 

Sơn) 

Từ ranh giáp xã Long Hòa (Phú Tân đến ranh giáp Phường 

Long Thạnh) 

 Đơn vị: Huyện An Phú 

STT Tên đường Vị trí Quy cách Ghi chú 

I Không xây dựng    

II Được xây dựng, lắp đặt    

 Thị trấn An Phú    

1 Đường Bạch Đằng 
Từ ngã ba Giao thông (Ngân hàng Agibank) đến cầu 

kênh mới  (suốt tuyến) 

Theo điểm 2.2.1.3, khoản 

2.2, mục 2, QCVN 

17:2018/BXD 
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2 Đường Thoại Ngọc Hầu 
Từ ngã ba Giao thông (Ngân hàng Agibank) đến đường 

số 14  (suốt tuyến) 

nt  

3 Đường bờ Bắc kênh mới Từ Quốc lộ 91C đến cống Đồi Tượng  (suốt tuyến) 
Theo điểm 2.2.1.3, khoản 

2.2, mục 2, QCVN 

17:2018/BXD 

 

 Đơn vị: Huyện Châu Phú 

STT Tên đường Vị trí Quy cách Ghi chú 

I Không xây dựng     

 TT CÁI DẦU     

1 Tuyến Quốc lộ 91 Từ cầu phù dật ấp Vĩnh Lộc đến cầu chữ S ấp Vĩnh Thành   

II Được xây dựng, lắp đặt    

 TT CÁI DẦU    

1 Đường  số 30 
Đường  từ ngã tư quán Tỉnh giấc đến trường tiểu học “B” 

TTCD thuộc ấp Vĩnh Tiến 

Theo điểm 2.2.1.3, khoản 

2.2, mục 2, QCVN 

17:2018/BXD 

 

2 Đường Trần Hưng Đạo 
Từ trường tiểu học “B” TTCD thuộc ấp Vĩnh Tiến đến sân 

tennis thuộc ấp Vĩnh Phúc 

Theo điểm 2.2.1.3, khoản 

2.2, mục 2, QCVN 

17:2018/BXD 

 

3 Đường số 10 
Từ sân tennis đến quán cà phê phượng Khu sao mai Cái Dầu 

thuộc ấp Vĩnh Phúc 

Theo điểm 2.2.1.3, khoản 

2.2, mục 2, QCVN 

17:2018/BXD 

 

4 Đường Lý Nhân Tông 
Từ cổng thế kỷ đến Công an thị trấn Cái Dầu thuộc ấp Vĩnh 

Tiến 

Theo điểm 2.2.1.3, khoản 

2.2, mục 2, QCVN 

17:2018/BXD 

 

5 
Đường số 1 Trung tâm thương 

mại Cái Dầu ấp Bình Hòa 
Từ Giáp ranh Quốc lộ 91 đến ngã rẽ phải ấp Bình Hòa 

Theo điểm 2.2.1.3, khoản 

2.2, mục 2, QCVN 

17:2018/BXD 

 

6 
Đường số 2 Trung tâm thương 

mại Cái Dầu ấp Bình Hòa 
Từ Giáp ranh Quốc lộ 91 đến ngã rẽ trái ấp Bình Hòa 

Theo điểm 2.2.1.3, khoản 

2.2, mục 2, QCVN 

17:2018/BXD 

 

 XÃ THẠNH MỸ TÂY    

1 

 

Đường tỉnh lộ 945 cũ 

Trong khuôn viên 

Công viên trước UBND xã 

 

Theo điểm 2.2.1.3, khoản 

2.2, mục 2, QCVN 

17:2018/BXD 
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2 

Đường chợ Long Châu đến đền 

thờ  

Sân lễ hội Theo điểm 2.2.1.3, khoản 

2.2, mục 2, QCVN 

17:2018/BXD 

 

 XÃ BÌNH PHÚ    

1 

Tuyến tây kinh 13 và Bắc Cây 

Dương thuộc khu dân cư ấp 

Bình Đức  

 Công viên sau UBND xã Theo điểm 2.2.1.3, khoản 

2.2, mục 2, QCVN 

17:2018/BXD 

 

 XÃ BÌNH CHÁNH    

1 

Tỉnh Lộ 947 Công viên UBND xã Bình Chánh, đông kênh 7 đến ranh xã 

đội      

Theo điểm 2.2.1.3, khoản 

2.2, mục 2, QCVN 

17:2018/BXD 

 

 Đơn vị: Huyện Châu Thành 

STT Tên đường Vị trí Quy cách Ghi chú 

I Không xây dựng    

II Được xây dựng, lắp đặt     

1 

Thị trấn An Châu 

 

    

Đường Nguyễn Văn Cừ Suốt tuyến  

Đường Võ Văn Kiệt Từ chùa Thiên Phước (cách Cổng chùa 200m) đến cổng 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện.   

Đường  Nguyễn Trãi Suốt tuyến  

Đường Trường Sa Từ cầu Chắc Cà Đao cầu Rạch Chanh (suốt tuyến)  

Đường  Hoàng Sa    Từ Đình thần An Châu đến cầu Chùa (ranh xã Hòa Bình 

Thạnh) 

2 

Thị trấn Vĩnh Bình Từ cầu Kênh Đào đến Cầu số 5 (TL941) (suốt tuyến);  

Từ Cổng Trung tâm chợ Số  5 đến Trung tâm chợ số 5 (suốt 

tuyến). 

Từ cầu số 5 (TL 947) đến cầu Bửu Liêm (suốt tuyến) 

  

 Đơn vị: Huyện Chợ Mới 

STT Khu vực Vị trí Quy cách Ghi chú 

I Không dược xây dựng    

1 Thị trấn Mỹ Luông    
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 Đường Châu Văn Liêm Cách 10m về 2 phía: Chợ Mỹ Luông củ ấp Thị 1, khu dân cư 

Dream Ctity Thị 1 
  

2 Thị trấn Chợ Mới    

 Đường nội ô thị trấn (Lê Lợi) Từ trường THCS Nguyễn Đăng Sơn đến Ngân hàng Nông 

nghiệp 
  

 Đường nội ô Những đoạn đường đi bộ trước trụ sở, cơ quan hành chính Nhà 

nước, trường học, các cơ sở thờ tư Tôn giáo 10m về 2 phía 
  

II Được xây dựng, lắp đặt  Theo điểm 2.2.1.3, khỏan 

2.2,mục 2, QCVN 

17:2018/BXD 

 

1 Thị trấn Chợ Mới    

 Đường nội ô - Từ ngã 4 Ngân hàng Nông nghiệp đến cuối đường Lê lợi  

- Đường dẫn cầu Ông Chưởng từ Bến xe Chợ Mới đến dốc 

cầu Ông Chưởng (Trừ các đoạn đường không được xây dựng). 

- Từ ngã 4 đèn xanh, đèn đỏ (ấp Thị) đến ranh xã Long Điền 

B  

- Đường Trần Hưng Đạo từ Ngã 4 Công An huyện đến Dinh 

Nguyễn Hữu cảnh (ấp thị 2) 

   

2 Thị trấn Mỹ Luông    

 Đường Vòng cung 942 Từ ngã 3 đến Chợ Mỹ Tân    

 Đường Châu Văn Liêm Từ ngã 3 đến Trung tâm Thương Mại Mỹ Luông   

 Đường nội ô Các tuyến đường nội ô   

Đơn vị: Huyện Phú Tân 

STT Tên đường Vị trí Quy cách Ghi chú 

I Không xây dựng    

II Được xây dựng, lắp đặt    

1 

Thị trấn Phú Mỹ 

- Đường Tôn Đức Thắng 

- Đường Chu Văn An 

- Đường Hải Thượng Lãn Ông 

- Đường Trần Văn Thành 

- Đường Nguyễn Trung Trực 

- Đường Lê Duẫn 

- Đường Nguyễn Hữu Cảnh 

  

 

 

Toàn tuyến 

 

Theo điểm 2.2.1.3, khoản 

2.2, mục 2, QCVN 

17:2018/BXD 
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- Đường Nguyễn Văn Linh 

- Đường Lê Hồng Phong 

- Đường Nguyễn Thị Minh Khai 

 

2 
Thị trấn Chợ Vàm 

 

Điểm đầu từ ngã 3 trường Mẫu giáo Chợ Vàm đến điểm cuối 

bến đò số 23. 
nt  

 Đơn vị: Huyện Thoại Sơn 

STT Tên đường Vị trí Quy cách Ghi chú 

I Không xây dựng     

 Thị trấn Núi Sập    

1 Đường Nguyễn Huệ  Từ cầu Cống vong đến cầu Thoại Giang    

 Thị trấn Óc Eo    

1 Đường  Từ BQL DT VH&OE đến Trại cưa Minh Nhựt   

II Được xây dựng, lắp đặt    

 TT PHÚ HÒA    

1 Tuyến đường Trần Phú   từ cổng chào đến cầu mương trâu 

Theo điểm 2.2.1.3, khoản 

2.2, mục 2, QCVN 

17:2018/BXD 

 

 THỊ TRẤN NÚI SẬP    

1 Đường Nguyễn Văn Linh Từ cầu cán bộ đến khách sạn Phụng Hoàng 

Theo điểm 2.2.1.3, khoản 

2.2, mục 2, QCVN 

17:2018/BXD 

 

2 Đường Nguyễn Văn Trổi Từ UBND thị trấn Núi Sập Cũ đến Sân Tennis  

3 Đường Tôn Đức Thắng Từ UBND thị trấn Núi Sập cũ đến Bách hóa xanh  

4 Đường Lê Lợi Từ Nhà trọ Hữu Nghị đến cầu Đập đá  

5 Đường Võ Văn Kiệt Từ Huyện ủy đến bãi rác  

6 Đường Thoại Ngọc Hầu Từ cầu Bà Sáu Lợi đến cua Bà Sáu Gà   

7 Đường Nguyễn Thị Minh Khai Từ Nhà Bia đến cầu Đập đá  

8 Đường Lý Thường Kiệt Từ Ngân Hàng Nông nghiệp đến Nhà thờ tin lành  

 THỊ TRẤN ÓC EO     

1 Đường Nguyễn Văn Muôn Từ Cua Núi Nhỏ đến cầu sắt Núi nhỏ 
Theo điểm 2.2.1.3, khoản 

2.2, mục 2, QCVN 

17:2018/BXD 

 

2 Đường Nguyễn Thị Hạnh Từ Cầu Ba Thê 4 đến cua Núi Nhỏ  

3 Đường Lâm Thanh Hồng Từ Tỉnh lộ 943 đến đường ra Cầu treo  

4 Đường Phan Thanh Giản Từ Đình Phan Thanh  Giản đến nhà hàng Hòa Bình  

 Đơn vị: Huyện Tri Tôn 
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STT Tên đường Vị trí Quy cách Ghi chú 

I Không xây dựng    

II Được xây dựng, lắp đặt   Bảng, hộp đèn 

1 

Hai bên tuyến đường Trần Hưng 

Đạo 

 Khóm III, Khóm V thị trấn Tri 

Tôn 

Trên 02 vĩa hè 

Theo điểm 2.2.1.3, khoản 

2.2, mục 2, QCVN 

17:2018/BXD 

 

2 

Hai bên tuyến đường Hùng 

Vương 

 Khóm I, Khóm II thị trấn Tri 

Tôn 

Trên 02 vĩa hè  

3 

Hai bên tuyến đường Nguyễn 

Trãi 

 Khóm IV, Khóm VI thị trấn Tri 

Tôn 

Trên 02 vĩa hè  

4 

Hai bên tuyến đường Ngô 

Quyền 

 Khóm III, Khóm VI thị trấn Tri 

Tôn 

Trên 02 vĩa hè  

5 
Hai bên tuyến đường Lê Thánh 

Tôn, Khóm II thị trấn Tri Tôn 
Trên 02 vĩa hè  

6 
Hai bên tuyến đường 3/2, khóm 

V thị trấn Tri Tôn 
Trên 02 vĩa hè  

7 
Đoạn Ngã Ba Mũi Tàu, khóm II, 

thị trấn Tri Tôn 
Trên 02 vĩa hè  

8 

 Hai  bên tuyến đường, khóm 

An Hòa A, khóm  An Hòa B, thị 

trấn Ba Chúc 

Trên 02 vĩa hè  

9 

Các tuyến đường chính nội ô 

của 15 xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện 

Trên 02 vĩa hè  

10  

 Hai bên tuyến Đường Nam kỳ 

khởi Nghĩa khóm  3,  thị trấn Tri 

Tôn      

Trên 02 vĩa hè  
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11 

Hai  bên tuyến  đường  Lê Văn 

Tám  đoạn sân vận động khóm 

4, thị trấn Tri  

Trên 2 vĩa hè   

12 

Hai  bên tuyến đường  thái Quốc 

Hùng  ( Phố đi bộ ) khóm 4,  thị 

trấn Tri Tôn  

Trên 2 vĩa hè  

13 
Hai bên tuyến đường, khóm Sóc 

Triết , thị trấn Cô Tô 
Trên 2 vĩa hè  

 Đơn vị: Huyện Tịnh Biên 

STT Tên đường Vị trí Quy cách Ghi chú 

I Không xây dựng    

1 Quốc lộ N1 (thuộc xã An Nông) Cách hàng rào trụ sở UBND xã An Nông 10m, về phía 2 bên   

2 Hương lộ mới cua 13 (thuộc xã 

An Phú) 

Cách hàng rào trụ sở UBND xã An Phú 10m, về phía 2 bên  

3 Quốc lộ 91 (thuộc xã An Phú) Cách nghĩa trang liệt sĩ huyện 100m  

II Được xây dựng, lắp đặt   

1 Quốc lộ N1 (thuộc xã An Nông) Từ tổ 2 đến tổ 4 ấp Tân Biên (Đoạn đường từ nhà Trịnh Văn 

Dũng (Hai ky) đến trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã) 

Theo điểm 2.2.1.3, khoản 

2.2, mục 2, QCVN 

17:2018/BXD 

 

Bảng, hộp đèn 

 

 

2 Quốc lộ N1 (thuộc xã An Nông) Từ tổ 5 đến tổ 9 (Đoạn từ nhà Dũng Bảy Đốn đến Khu dân cư 

23). 

3 Hương Lộ 17 (thuộc xã An 

Nông) 

Từ tổ 1 đến tổ 2 ấp An Biên (Ranh thị trấn Tịnh Biên đến nhà 

ông Nguyễn Văn Cẩm) 

4 Hương Lộ 17 (thuộc xã An 

Nông) 

Từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Phú Cường (Từ nhà Ông Chính Điền đến 

nhà ông Tám Ven) 

5 Hương Lộ 17 (thuộc xã An 

Nông) 

Từ tổ 4 đến tổ 6 ấp Phú Cường (Từ nhà ông Nguyễn Văn Dũng 

đến nhà Ông Nguyễn Văn Đỏ) 

6 Hương Lộ 17 (thuộc xã An 

Nông) 

Tổ 7 ấp Phú Cường (Từ nhà ông Nguyễn Văn Danh đến ranh 

xã An Cư) 

7 Hương Lộ 17 (thuộc xã An 

Nông) 

Tổ 9, 10, 11 ấp Phú cường (Khu vực kênh 3/2) 

8 Đường Hữu Nghị (thuộc thị trấn 

Tịnh Biên) 

Suốt tuyến đường 

9 Đường Xuân Tô 1 (thuộc thị trấ 

Tịnh Biên) 

Đoạn đường từ Bưu điện đến Đường Lý Thái Tổ 
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10 Tỉnh lộ 955a (thuộc xã An Phú) Trên đường hậu Tỉnh lộ 955a ấp Phú Tâm, ấp Phú Nhứt. 

11 Trên đường tỉnh lộ 948 – hương 

lộ 11 (thuộc xã Vĩnh Trung) 

Suốt tuyến đường 

12 Đoạn từ Chùa Sà Rất đến Cầu 

Mương Tiền (thuộc xã Vĩnh 

Trung) 

Suốt tuyến đường 

13 Trên đường Lê Lợi (thuộc thị 

trấn Chi Lăng) 

Suốt tuyến đường 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-07T08:54:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




